
Các địa chỉ hỗ trợ xuất khẩu trái cây sang 
Trung Quốc 

1. Cơ quan nhà nước: 

TT TÊN ĐƠN VỊ LIÊN HỆ 

1 
Thương vụ Việt 
Nam tại Trung 
Quốc 

Địa chỉ: Số 32 Đường Guanghua, quận Chaoyang, 
Jianguomen Wai, Beijing, P.R. China. PC: 100600 Điện thoại: 
(086)10-65329915 Email: cn@moit.gov.vn Fax: (86)10-
65325415 

2 

Chi nhánh 
Quảng Châu của 
Thương vụ Việt 
Nam tại Trung 
Quốc 

Địa chỉ: Phòng 1304, tầng 13th Guangzhou Peace World 
Plaza. Số 362-366 đường Huanshidong Điện thoại: (86-20)-
8374.4984 ; (86) 137 6334 3693 

Email: quangchau@moit.gov.vn; thuongvuqc@aliyun.com Fax: 
(86-20)-8374.0461 

3 

Chi nhánh Côn 
Minh của 
Thương vụ Việt 
Nam tại Trung 
Quốc 

Địa chỉ: Tai long hong rui Hotel, 279 đường Chuncheng, 
Kunming,Yunnan, Trung Quốc Điện thoại: (86) 8713-512621 
Email: conminh@moit.gov.vn Fax: (86)871-63519119 

4 

Chi nhánh Nam 
Ninh của 
Thương vụ Việt 
Nam tại Trung 
Quốc 

Địa chỉ: Phòng 1919, Tòa nhà 2nd, Minzu Avenue, Trung tâm 
quốc tế Hang Yang, Số. 131 Minzu Avenue, thành phố Nam 
Ninh, Trung Quốc Điện thoại: (867)715-534752 
Email: namninh@moit.gov.vn Fax: (867)715-534751 

5 

Văn phòng Xúc 
tiến thương mại 
Việt Nam tại 
Thành phố 
Trùng Khánh 

Địa chỉ: Số 10, Tầng 12th, Tòa nhà Fuli Haiyang Guoji , đường 
Beichengtian, quận Jiangbei, thành phố Chongqing, Trung 
Quốc. 

Điện thoại: (86).23.67906219; 

Fax: (86). 23.67908285; 

Email: 

trungkhanh@vietrade.gov.vn 

mailto:cn@moit.gov.vn
mailto:quangchau@moit.gov.vn
mailto:thuongvuqc@aliyun.com
mailto:conminh@moit.gov.vn
mailto:namninh@moit.gov.vn
mailto:trungkhanh@vietrade.gov.vn


  

 Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch của Việt Nam 

TT TÊN ĐƠN VỊ LIÊN HỆ 

1 

Văn phòng Thông báo và 
Điểm hỏi đáp quốc gia về 
vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch 
động thực vật (Văn phòng 
SPS Việt Nam) 

Địa chỉ: Tòa nhà A3, số 10 đường Nguyễn Công 
Hoan, TP Hà Nội, Việt Nam 

Email: spsvietnam@mard.gov.vn Điện thoại: 
(084)-024-37344764 

Website: 

http://www.spsvietnam.gov.vn Fax: (O84)-o24-
3734490l9 

2 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất 
lượng 1 

Địa chỉ: Nhà E, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu 
Giấy, Hà Nội Điện thoại: 438361399 

3 
Trung tâm Kỹ, thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất 
lượng 2 

Địa chỉ: Số 2 Ngô Quyền Quận Sơn Trà, TP Đà 
Nẵng 

4 

Trung tâm Phân tích và 
Kiểm đinh hàng hóa xuất 
nhập khẩu - Chi nhánh 
Công ty TNHH Thiết bị 
KHKT Hai Ly 

Địa chỉ: A8 đường số 1, KDC Phú An, phường 
Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ 

5 
Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
3 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai 
ĐT: 0613836212 

Fax: 0613836298 

mailto:spsvietnam@mard.gov.vn
http://www.spsvietnam.gov.vn/


6 
PKN của Công ty SGS Việt 
Nam TNHH 

Lô III/21, đường 19/15A, khu công nghiệp Tân 
Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. 
Hồ Chí Minh 

ĐT: 08 38160999 

Fax: 08 38160996 

7 
PKN của Công ty TNHH 
Eurofins Sắc ký Hải Đăng 

79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, 
Tp HCM ĐT: 0838239643 

Fax: 0838239872 

8 

CSKN Công ty TNHH 
Bureau Veritas Consumer 
Products Services Việt 
Nam 

Lô C7-C9, Cụm 2, KCN Cát Lái, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM 

9 

Trung tâm phân tích và thử 
nghiệm 2- Vinacontrol Công 
ty TNHH giám định 
Vinacontrol Tp. HCM 

Lô U.18a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân 
Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, tP 
HCM ĐT: 0837700922 

Fax: 083770099 

10 

Phòng phân tích môi 
trường thuộc Trung tâm 
phân tích và chuyển giao 
công nghệ môi trường- 
Viện Môi trường Nông 
nghiệp 

Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ĐT: 
0437892397 

Fax:0437892397 

Điện thoại: 438361399 



11 
Trung tâm Dịch vụ Phân 
tích Thí nghiệm TP. Hồ Chí 
Minh 

02 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP HCM 

ĐT: 0838295087 

Fax: 0838293087 

12 

Phòng thử nghiệm Hóa 
Sinh thuộc Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng Bình Thuận 

Số 04, Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 
0623828513 

Fax: 623822766 

13 

Phòng phân tích môi 
trường, Trung tâm phân 
tích và chuyển giao công 
nghệ môi trường- Viện Môi 
trường nông nghiệp 

Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ĐT: 
0437892397 Fax: 0437892397 

  

 Hải quan Việt Nam (https://www.customs.gov.vn/default.aspx) 
 Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch của Trung Quốc 

TT TÊN ĐƠN VỊ LIÊN HỆ 

1 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Bắc Kinh 

Địa chỉ: Số 6 phố Điểm Thủy viên, Quận Triều 
Dương Thành phố Bắc Kinh 

PC: 100026 

Điện thoại: (86) 10-58619900 
website: http://www.bjciq.gov.cn 

2 

Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Bắc 
KinhCục Kiểm nghiệm kiểm 
dịch xuất nhập cảnh sân 
bay Thủ đô nghiệp 

Địa chỉ: Số 566-2 đường Thuận Bình, Quận 
Thuận Nghĩa, Thành phố Bắc Kinh, 

PC:101300 

Điện thoại: (86) 10- 61407131 Fax: (86) 10-
61407132 

https://www.customs.gov.vn/default.aspx
http://www.bjciq.gov.cn/


3 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Phong Đài 

Địa chỉ: Số 259, Ngũ Lí điểm, Quận Phong Đài, 
Thành phố Bắc Kinh 

PC:100071 

Điện thoại: (86) 10-58648223 

4 
Văn phòng Bình Cốc Cục 
Bắc Kinh 

Địa chỉ: Trung tâm Logistics Mã Phường, Quận 
Bình Cốc, Thành phố Bắc Kinh Pc:101204 

Điện thoại: (86) 10-58648567 ; 

Fax : (86) 10-61990768 

5 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Thâm 
Quyến 

Địa chỉ: Số 1011 đường Phúc Cường, Quận 
Phúc Điền TP Thâm Quyến PC: 518045 

Fax: 0838293087 

6 
Cục Kiểm nghiệm 'kiểm 
dịch xuất nhập cảnh Hồ 
Nam 

Địa chỉ: Số 188 đường Tương Phủ trung, Quận 
Vũ Huê, TP Trường Sa 

Điện thoại: (86) 731 -85627519 Fax:(86) 731-
85627500 

Website: http://www.hnciq.gov.cn/ 

7 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Hạ Môn 

Địa chỉ: Số 118 đường Đông Độ, 

TP Hạ Môn 

PC: 361012 

Điện thoại: (86)592-5675533Liêm, 

Hà Nội 

ĐT: 0437892397 

Fax: 0437892397 

http://www.hnciq.gov.cn/


8 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Quảng 
Đông 

Địa chỉ: Số 66 đường Châu Giang Tân thành 
Hoa thành, TP Quảng Châu 

PC: 510623 

Điện thoại:(86) 20-38290073 
Website: http://www.gdciq.gov.cn/ 

9 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Thiên Tân 

Địa chỉ: Số 8'Triệu phát Tân thôn, đường lớn số 
2 Khu kinh tế mở TP 

Thiên Tân 

Điện thoại: (86) 22-25324317. 

Website: http://www.ticiq.gov.cn 

10 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Chiết Giang 

Địa chỉ: Số 126 đường Phú Xuân Quận Thượng 
Thành, TP Hàng Châu(PC: 310016) Điện thoại: 
(86) 571-81100111 Fax : 0571-81100118 

Website : www.ziq.gov.cn 

11 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Sơn Đông 

Địa chỉ: Số 2 đường Trung Sơn, Quận Thị Nam, 
TP Thanh Đảo PC: 266001 

Điện thoại: (86) 532-80886666 
Website: http://www.sdciq.gov.cn 

12 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Ninh Ba 

Địa chỉ: Số 9 đường Mã Viên, TP Ninh Ba (PC: 
315012) Điện thoại: (86) 57487021910 
Website: http://www.nbciq.gov.cn 

http://www.gdciq.gov.cn/
http://www.ticiq.gov.cn/
http://www.ziq.gov.cn/
http://www.sdciq.gov.cn/
http://www.nbciq.gov.cn/


13 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Vân Nam 

Địa chỉ: Số 429 đường Điềm Chì, Thành phố 
Côn Minh (PC: 650228) Điện thoại: (86) 
87164631119 Website: http://www.ynciq.gov.cn/ 

14 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Hồ Bắc 

Địa chỉ: Số 588 đường Cầm Đài, Quận Hán 
Dương, TP Vũ Hán PC: 430050 

Điện thoại: (86) 27-58906222 
Website: http://www.hbciq.gov.cn 

15 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh 

Địa chỉ: Số 312 đường Hồ Đông TP Phúc Châu 
(PC: 350001) Điện thoại: (86) 591- 87879003 
87065000 

Fax:(86) 591- 87065120 

Website: http://www.fjciq.gov.cn/ 

16 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Thượng 
Hải 

Địa chỉ: số 1208 đường Dân Sinh, Quận Phố 
Đông mới, TP Thượng Hải (PC: 200135) Điện 
thoại: 38620168 

Website: http://www.shciq.gov.cn/ 

17 
Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch 
xuất nhập cảnh Chu Hải 

Địa chỉ: số 501 đường Ngân Hoa, Quận Hồng 
Công, TP Chu Hải PC: 519000 

Điện thoại: (86) 756-3219001 
Website: http://www.zhciq.gov.cn 

  

 Hải quan Trung Quốc (http://www.customs.gov.cn/) 

http://www.ynciq.gov.cn/
http://www.hbciq.gov.cn/
http://www.fjciq.gov.cn/
http://www.shciq.gov.cn/
http://www.zhciq.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/


2. Đối tác cung ứng: 

TT TÊN ĐƠN VỊ LIÊN HỆ 

1 
CÔNG TY TNHH TM DV 
GOODPRICE VIETNAM 

471/24 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình 
Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Email: sales@goodprice.vn Mr. Thái - 1900 636 
299 

2 
Công ty TNHH Nông 
nghiệp Đồng Nai - Vineco 

Địa chỉ: Km13 Quốc lộ 51, ấp Long Khánh 3, 
Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai 

3 
Hợp tác xã sản xuất dưa 
hấu VietGAP 

Địa chỉ: Ấp 1, Vĩnh Thuận Tay, Vị Thủy, Hậu 
Giang Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Năng Điện thoại: 
01689.396.234 

4 
Tổ hợp tác trồng dưa hấu 
xã Hàm Ninh 

Trường Niên, Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng 
Bình 

5 Câu lạc bộ Trồng dưa hấu 
Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai 

ĐT: 0613836212 Fax: 0613836298 

mailto:sales@goodprice.vn


6 
Tổ Hợp tác trồng dưa hấu 
Thạnh An 

xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu 
Giang Tổ trưởng: Phạm Văn Nho Điện thoại: 
01234.028.766 

7 
PKN của Công ty TNHH 
Eurofins Sắc ký Hải Đăng 

79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, 
Tp HCM ĐT: 0838239643 Fax: 0838239872 

  

3. Khách hàng (Hội chợ và khách hàng Trung Quốc) 

3.1 Danh sách một số hội chợ lớn tại Trung Quốc 

 Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) tại Nam Ninh, Quảng Tây 
(http://eng.caexpo.org/) 

 Hội chợ Xuất nhập khẩu hàng hóa Côn Minh, Hội chợ Trung Quốc - Nam Á và 
Hội chợ hàng hóa Nam Á Đông Nam Á tại Vân Nam (https://www.csa- 
expo.com/NBGW/index) 

 Hội chợ nhập khẩu quốc tế Thượng Hải (được phủ Chính tổ chức Trung Quốc tổ 
chức lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2018) 

 Hội chợ xuất nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc tại Quảng Châu 
(http://www.cantonfair.org.cn/vi/index.aspx) 

 Hội chợ đầu tư quốc tế và mua sắm toàn cầu tại Trùng Khánh 
(http://www.ccisf.com/vi/index.aspx) 

 Hội chợ quốc tế miền Tây tại Tứ Xuyên (http://xbh.wcif.cn/EN/12593/index.shtml) 
 Hội chợ thực phẩm quốc tế tại Bắc Kinh 

(http://xbh.wcif.cn/EN/12593/index.shtml) 
 Hội chợ hàng hóa quốc tế Nghĩa Ô, Trung Quốc tại tế Giang 

(http://www.yiwufair.com/) 
 Hội chợ Thực phẩm và đồ uống Trung Quốc tại Hồ Nam (http://en.cfce-

china.com/) 
 Hội chợ giao dịch thương mại hai bờ tại Phúc Kiến 

(http://www.china518.gov.cn/html/1/2016-12- 21 / 0444442389.shtml) 
 Hội chợ thực phẩm và giao dịch mua sắm Nam Kinh, Giang Tô 
 Hội chợ giao dịch nông sản Trung Quốc (Lang Fang) tại Hồ Bắc 

http://eng.caexpo.org/
http://www.cantonfair.org.cn/vi/index.aspx
http://www.ccisf.com/vi/index.aspx
http://xbh.wcif.cn/EN/12593/index.shtml
http://xbh.wcif.cn/EN/12593/index.shtml
http://www.yiwufair.com/
http://en.cfce-china.com/
http://en.cfce-china.com/
http://www.china518.gov.cn/html/1/2016-12-%2021%20/%200444442389.shtml


 Hội chợ quốc tế giao dịch hàng nông sản chất lượng cao Thiên Tân 
(http://tjncpjy.nongbohui.com/) 

 Hội chợ giao dịch nông nghiệp - thực phẩm quốc tế Trường Xuân, Trung Quốc 
(http://www.ccnby.com/index.php/Home/indexa/index1.html) 

 Hội chợ thương mại, đầu tư chế biến sản xuất Trung Quốc tại Hồ Nam 
(http://www.zgnqh.com/index.html) 

 Triển lãm thương mại và đầu tư miền Trung, Trung Quốc tại An Huy 
(http://expocentralchina.mofcom.gov.cn/180000060810000098 8.html) 

 Triển lãm thực phẩm sạch Trung Quốc tại Giang Tây (http://www.cgfexpo.com/) 
 Triển lãm nông nghiệp, rau quả quốc tế tại Yên Đài, Sơn Đông 

(http://www.fruitveg-expo.com/) 
 Hội chợ giao dịch hàng nông sản nhiệt đới Hải Nam 
 Hội chợ thương mại, đầu tư phát triển xanh Thanh Hải, Trung Quốc 
 Hội chợ hợp tác thương mại, đầu tư khu vực Đông Tây, Trung Quốc và triển lãm 

quốc tế Con đường tơ lụa tại Thiểm Tây (http://en.onlinew.com.cn/) 

3.2 Danh sách một số nhà nhập khẩu các loại trái cây của Trung Quốc 

TT HỌ TÊN DOANH NGHIỆP CHỨC DANH LIÊN HỆ 

1 
Hoang Tiểu 

Bình 
Công ty TNHH siêu thị 
Hoa Nhuận, Quảng Tây 

Phó Tỏng Giám đốc 18677165891 

2 
Vương Xuân 

Minh 

Công ty TNHH 
Logistics nông sản 
quốc tế Hải Cát Tinh, 
Quảng Tây 

Trung tâm phục vụ 
khách hàng 

15078818107 

3 Ha Thiếu Thanh 
Công ty TNHH nông 
sản Kim Kiều Ngũ 
Châu, Quảng Tây 

Phó Giám đốc 15678892659 

4 Mạc Đan 
Ngành hoa quả chợ 
Kim Kiều 

  18977182059 

5 Lư Lương Hưng 
Công ty TNHH thương 
mại Lạc Thương, Nam 
Ninh 

Giam đốc Ban Rau 
qua 

13768887906 

6 Từ Hiệp 
Công ty TNHH Thương 
mại điện tử Nam Ninh 

Giam đốc Ban Thị 
trường 

17736628560 

http://tjncpjy.nongbohui.com/
http://www.ccnby.com/index.php/Home/indexa/index1.html
http://www.ccnby.com/index.php/Home/indexa/index1.html
http://expocentralchina.mofcom.gov.cn/180000060810000098%208.html
http://www.cgfexpo.com/
http://www.fruitveg-expo.com/
http://en.onlinew.com.cn/


7 Đàm Vĩ Cường 
Công ty TNHH thương 
mại Nam Ninh 

Ban Sản phẩm đặc 
sắc Quảng Tây 

13481006383 

8 Chu Vinh 
Công ty TNHH đầu tư 
cô nương dân tộc 
Choang 

Chu tịch hđqT 13878835788 

9 Tạ Chấn Tây 
Công ty TNHH hoa qua 
Nam Ninh 

Giám đốc phân phối 18078199707 

10 Lý Sáng Mậu 
Công ty TNHH hoa quả 
Bo Fu, Quảng Tây 

Tổng Giám đốc 13077776870 

11 Tạ Băng 
Công ty TNHH quản ly 
chuỗi cung ứng Xin 
Nong Ren, Quảng Tây 

Phó Tỏng Giám đốc 13878160175 

12 Giang Hoằng 

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu 

Xin Hui Cai, Quảng Tây 

Tông Giám đốc 17776223880 

13 Khảo Hồng Mai 
Công ty TNHH thương 
mại quốc tế Hải Đồ, 
Quảng Tây 

Tông Giám đốc 13877119531 

14 Phiền Tư Tài 
Công ty TNHH phát 
triển nông nghiệp Pan 
Huang, Quảng Tây 

Chủ tịch 

HĐQT 
15077129248 

15 Hoàng Bô 
Công ty TNHH Thương 
mại Việt Quốc, Nam 
Ninh 

Tông Giám đốc 13507710991 

16 Trình Lâm Quân 
Công ty TNHH phát 
triển nông nghiệp sinh 
thái Nam Ninh 

Tông Giám đốc 13517667136 

17 Trần Khôn 
Công ty TNHH chuỗi 
logistics lạnh nông sản 
Quế Hải, Quảng Tây 

Giám đốc 18577056366 



18 
Hoàng Chấn 

Hoa 
Công ty TNHH thương 
mại Phương Chu 

Tổng Giám đốc 18807702821 

19 
Bàng Xuân 

Quốc 

Công ty TNHH thực 
phẩm đông lạnh Bảo 
Thông, Đông Hưng 

Tổng Giám đốc 13907798221 

20 
Dương Vĩnh 

Đông 

Công ty TNHH thương 
mại điện tử Lian Yun 
Cang, Đông Hưng 

Tổng Giám đốc 18977062818 

21 Tạ Hồng Dị 
Công ty TNHH thực 
phẩm quốc tế Trung 
Việt Thái, Đông Hưng 

Tổng Giám đốc 13977004771 

22 
Hoàng Hiểu 

Phong 

Công ty TNHH thương 
mại Mai Duo Duo, 
Đông Hưng 

Tông Giám đốc 13877062683 

23 Mao Thuý Anh 
Công ty TNHH thương 
mại lâm viên, Đông 
Hưng 

Tông Giám đốc 13977069248 

24 Trâu Phong 
Công ty TNHH phai 
triển nông nghiệp Vạn 
Thanh, Đông Hưng 

Giám đốc 18377096868 

25 Lý Vệ Đông 
Công ty logistics quốc 
tế Vạn Thông, Đông 
Hưng 

Tông Giám đốc 18677031798 

26 Trân Khang Lệ 
Công ty Thương mại 
Xuất nhập khẩu Hoa 
Bằng, Bằng Tường 

Giám đốc 13471128680 

27 Thang Thành Vĩ 
Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Kiều Thịnh, 
Quảng Tây 

Tông Giám đốc 13907815228 

28 Triêu Tiểu Anh 
Công ty TNHH thương 
mại XNK Bo 
Sheng,Quảng Tây 

Tông Giám đốc 13737133758 



29 Lưu Nhật Kim 

Công ty TNHH thương 
mại xuất nhập khẩu 
Đường Diệp, Bằng 
Tường 

Giám đốc 13558411220 

30 Khâu Liên Kiêu 
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Phú Thăng, 
Quảng Tây 

Giám đốc   

31 Diệp Cần Anh 
Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Tân Tường, 
Quảng Tây 

Giám đốc 13807874916 

32 Lư Xuân Hoa 
Công ty TNHH thương 
mại Vạn Lợi, Bằng 
Tường 

Chủ tịch hđqT 13878710652 

33 
Nông Tuyết 

Nghệ 
Công ty TNHH thương 
mại Thiên Lỗi 

Chủ tịch 

HĐQT 
13507813463 

34 Lý Mỹ Phương 
Công ty TNHH thương 
mại Phong Thạc, Bằng 
Tường 

Giám đốc 13978899423 

35 
Nông Nhuân 

Đông 

Công ty TNHH thương 
mại Ngọc Thái, Bằng 
Tường 

Tông Giám đốc 15277188481 

36 Mã Chí Cao 
Công ty TNHH thương 
mại Kiều Chí, Bằng 
Tường 

Tông Giám đốc 13978781055 

37 
Củng Hướng 

Bằng 

Công ty TNHH thương 
mại xuất nhập khẩu 
Sheng Mu, Quảng Tây 

Giám đốc 18577056366 

38 Hoàng Tân 
Công ty TNHH thương 
mại Lu Yuan Xiang, 
Quảng Tây 

Trợ lý Tổng Giám 
đốc 

18278172588 

39 
Chung Hằng 

Sơn 

Công ty TNHH thương 
mại xuất nhập khẩu 
Quốc Chính, Bằng 
Tường 

Tổng Giám đốc 13878758988 



  

4. Dịch vụ hỗ trợ 

4.1 Danh sách một số đơn vị cung câp dịch vụ logistic của Trung Quốc 

TT 
DOANH 
NGHIỆP 

NGƯỜI LIÊN HỆ ĐIỆN THOẠI EMAIL 

1 

Công ty hữu 
hạn logistics 

quốc tế Trùng 
Khánh-ASEAN 

Zeng Yi (86)1868079 9766 
chris.zeng@c 

ail56.com 

2 

Công ty hữu 
hạn logistics 
Tian Guang, 
Trùng Khánh 

Zhang Si Wei 
(86)1778425 

6222 

richard.zhang 
@tianguang- 
logistics.com 

3 

Công ty hữu 
hạn logistics Trí 

Hợp Tín, Tô 
Châu 

Zou Ya Zhou (86)1891262 6237 
zouyazhou@ 

zhihx.com 

4 

Công ty hữu 
hạn quản lý 

chuỗi cung ứng 
Chính Quảng 
Thông, Trùng 

Khánh 

Lai Yong Zhu (86)1363832 0117 
laiyongzhu@ 

zgt56.com 

5 

Công ty hữu 
hạn logicstics 
quốc tế Dinh 
Chen, Thâm 

Quyến 

Gong Jian (86)1358586 1086 
timely@topch 

ains.cn 

6 

Công ty hữu 
hạn đại lý vận 

tải quốc tế 
Guang Huan, 
Trùng Khánh 

Zheng Tu (86)1776489 7000   

7 

Công ty hữu 
hạn quản lý 

chuỗi cung ứng 
Jie Di, Quảng 

Tây 

Li Wen Zhao (86)1330295 8790   

8 
Công ty hữu 
hạn logistics 

quốc tế Yamato, 
Liu Ming Jin (86)1379831 5706   



chi nhánh Thâm 
Quyến 

  

4.2 Danh sách một số đơn vị cung câp dịch vụ logistic của Việt Nam 

TT TÊN ĐƠN VỊ LIÊN HỆ 

1 
Công ty TNHH GN&VT 

Quốc tế Sao Nam 

Địa chỉ: 23B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP HCM, 
Việt Nam 

Điện thoại: +84-28-73002579 

Email: info@sancofreight.com.vn 

2 Công ty Xuân Cương 

Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn Liên hệ: Việt 
Anh 

Mobile: 09832120555 

3 
Công ty TNHH dịch vụ vận 

tải Hà Lâm 

Địa chỉ: 27 Đường TA 10, KP 3, P Thới An, 
Quận 12, TP HcM 

VpGd: Số 13, Quốc Lộ 1A, P Thới An, Quận 

12, TP HCM 

Email: info@vantaihalam.com - 

vantaihalam@yahoo.com.vn 

Website: vantaihalam.co 

4 
Công ty CP Logistics Kim 

Thành 

Lô KB13, Đường T5_(Khúc Thừa Dụ), Khu TM-
CN Kim Thành, Phường Duyên Hải, Lào Cai 

ĐT: 0214 3906 118 

Tổng Giám đốc Đặng Quyết Chiến, 

ĐT: 0988500286 
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